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THƯ CẢM ƠN  

NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG ĐÃ HỖ TRỢ QUỸ  

“KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI” XÃ TRÀ BÌNH NĂM 2024 

 

Kính gửi:   - Quý cơ quan, Ban, ngành; các tổ chức Chính trị- xã hội;  

- Các tập thể , Doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cá nhân;  

- Phụ huynh học sinh, những người con của quê hương Trà Bình     

trên mọi miền Tổ Quốc đã tham gia ủng hộ quỹ khuyến học, 

khuyến tài của xã. 

 

Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương xã Trà Bình, trong những năm 

qua phong trào Khuyến học, khuyến tài của xã nhà luôn được duy trì và ngày càng 

phát triển. Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế gắn liền với giải quyết các vấn đề 

xã hội, trợ giúp học sinh nghèo vượt khó học giỏi, học sinh có thành tích cao trong 

các kỳ thi học sinh giỏi góp phần chăm lo sự nghiệp trồng người. 

Ngày 03 tháng 02 năm 2024, UBND xã Trà Bình đã có Thư ngỏ gửi đến Quý 

cơ quan, tổ chức, Doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương; các bậc 

Phụ huynh học sinh, những người con của quê hương Trà Bình trên mọi miền Tổ 

Quốc (xin được phép gọi chung là Quý Nhà hảo tâm). 

Thật vô cùng xúc động, lời kêu gọi của địa phương nhanh chóng được hồi đáp 

và đã nhận được sự ủng hộ lớn lao cả về tinh thần lẫn vật chất từ Quý Nhà hảo tâm. 

Đến thời điểm này, có thể khẳng định các hoạt động tại đêm diễn văn nghệ Mừng 

Đảng, Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 và gây quỹ Khuyến học thành công mĩ mãn. 

Số tiền huy động được 146.750.000 dồng. Có được thành công này chính là nhờ sự 

cho phép, tạo điều kiện của Đảng ủy xã, sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa 

phương, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận, các Hội, đoàn thể; sự đồng thuận và hỗ 

trợ nhiệt tình về công sức, tài chính của Quý Nhà hảo tâm. 

Thay mặt Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TQ Việt Nam xã Trà 

Bình xin tri ân và trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành tới sự quan tâm, giúp đỡ của 

Quý Nhà hảo tâm đã ủng hộ và xây dựng quỹ khuyến học xã Trà Bình để có nguồn 

động viên, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, biểu dương, khen thưởng 

những em học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập. 

Chúng tôi tin tưởng và hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận 

được sự quan tâm, giúp đỡ của Quý Nhà hảo tâm. Qua đây, chúng tôi  

cam kết sử dụng "Quỹ Khuyến học" đúng mục đích, đạt hiệu quả và  

thường xuyên công khai trên cổng thông tin điện tử của xã tại địa chỉ: 

https://xatrabinh.trabong.quangngai.gov.vn/.  
 



 

 

 

Nhân dịp cả nước và Nhân dân Việt Nam đang chuẩn bị chào đón Tết  

Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, một lần nữa thay mặt cho Đảng ủy,  

HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Trà Bình xin gửi tới Quý cơ  

quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tập thể và cá nhân, nhà hảo tâm, phụ huynh 

học sinh, những người con của đang sinh sống, làm việc trên mọi miền Tổ Quốc và 

toàn thể Nhân dân lời tri ân sâu sắc lời Chúc mừng năm mới có nhiều sức khoẻ, 

niềm vui, hạnh phúc và thành công!  

AN KHANG THỊNH VƯỢNG! 

          Xin trân trọng cảm ơn! 

 Ghi chú: Kèm theo Thư cảm ơn là Danh sách những tấm lòng vàng đã hỗ trợ 
Quỹ Khuyến học, khuyến tài xã Trà Bình năm 2024. 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH  

 

 

 
 

Võ Sỹ Phi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

DANH SÁCH 

NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG ĐÃ HỖ TRỢ QUỸ 

“KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI” XÃ TRÀ BÌNH NĂM 2024 

 

TT Tên Tổ chức/ cá nhân Chức vụ, đơn vị 
Số tiền  

(đồng) 

A TẬP THỂ     

1 Huyện ủy Trà Bồng Huyện Trà Bồng 500.000 

2 HĐND huyện Trà Bồng Huyện Trà Bồng 500.000 

3 UBND huyện Trà Bồng Huyện Trà Bồng 1.000.000 

4 UBND xã Trà Bình Xã Trà Bình 5.000.000 

5 Tập thể Công an xã Xã Trà Bình 1.200.000 

6 Hội liên hiệp phụ nữ xã Huyện Trà Bồng 300.000 

7 Mặt trận huyện Trà Bồng Huyện Trà Bồng 500.000 

8 Tập thể Trạm y tế Trà Bình Xã Trà Bình 600.000 

9 Huyện Đoàn Trà Bồng Huyện Trà Bồng 300.000 

10 Ngân hàng chính sách huyện  Huyện Trà Bồng 300.000 

11 Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Huyện Trà Bồng 300.000 

12 Bưu điện xã Trà Bình Xã Trà Bình 200.000 

13 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

huyện 
Huyện Trà Bồng 300.000 

14 Hội Nông dân huyện T. Bồng Huyện Trà Bồng 500.000 

15 
Chi cục thi hành án huyện T. 

Bồng 
Huyện Trà Bồng 300.000 

16 
Phòng NN&PTNT Huyện Trà 

Bồng 
Huyện Trà Bồng 300.000 

17 
Ban Tuyên giáo huyện ủy Trà 

Bồng 
Huyện Trà Bồng 200.000 

18 
Ban Dân vận Huyện ủy Trà 

Bồng 
Huyện Trà Bồng 300.000 

19 
Tập thể GV Trường Mầm Non 

Trà Bình 
Xã Trà Bình 1.500.000 

20 Điện Lực Trà Bồng Huyện Trà Bồng 200.000 

21 Bảo hiểm xã hội huyện Huyện Trà Bồng 300.000 



22 Thanh tra huyện  Huyện Trà Bồng 300.000 

23 Công an huyện Huyện Trà Bồng 1.000.000 

24 Phòng GD& ĐT huyện T. Bồng Huyện Trà Bồng 500.000 

25 

Tập thể Cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, học sinh Trường THCS - 

THPT Phó Mục Gia 

Xã Trà Bình 7.150.000 

26 
Công ty Mystar và Công đoàn 

Khu kinh tế Dung Quất 

Khu Công nghiệp Visip 

Quảng Ngãi 
2.000.000 

27 Hợp tác xã Trà Bình Xã Trà Bình 1.000.000 

28 Nhà máy dăm Nhất Hưng Xã Trà Bình 1.000.000 

29 Công ty Trúc Tín Huyện Trà Bồng 2.000.000 

30 Nội thất Kim Thiên Bình Thanh - Trà Bình 500.000 

31 Cty tư vấn xây dựng 02/10 Trà Xuân 1.000.000 

32 
Công ty TNHH MTV Dâng 

dụng Đắc Minh 
Huyện Trà Bồng 500.000 

33 Cà phê Quang Đạt Bình Trung 300.000 

34 
Công ty TNHH MTV xây dựng 

SQ 
Huyện Trà Bồng 500.000 

35 Câu lạc bộ Trinh Yuri Xã Trà Bình 200.000 

36 Shop Chích Bông Bình Thanh 200.000 

37 Siêu thị mini Bảo Quyên Xã Trà Bình 500.000 

38 Nhà xe Mười kê Xã Trà Bình 500.000 

39 
Công ty TNHH Kinh doanh 

Vạn Phúc 
Xã Trà Bình 500.000 

40 Nội Thất Lệ Bảo Xã Trà Bình 500.000 

41 Cửa hàng Chấn Hưng Bình tân 300.000 

42 
Công ty TNHHTM&XD Đăng 

Phong 
Trà Phú 300.000 

43 Tạp hóa Trang Lập Xã Trà Bình 200.000 

44 Nhóm trẻ Họa Mi Xã Trà Bình 300.000 

45 Cà phê Tiến EX Xã Trà Bình 200.000 

46 Tiệm Vàng Tiến Phúc Lộc Xã Trà Bình 500.000 

47 
Công ty xây lắp Tiến Công Trà 

Bình 
Xã Trà Bình 500.000 



48 Cơ sở mầm non ong vàng Bình Đông 200.000 

49 
Vật Liệu Xây Dựng Tuân 

Nguyệt 
Bình Đông 500.000 

50 

Gia đình nhà Cô Yến Đỏ, 

Thanh, Trang, phụ huynh cháu 

Nhã Uyên, Hoàng Gia 

KDC số 6, Bình Tân 2.200.000 

51 Doanh nghiệp Quan San Cây xăng Trà Bình 500.000 

52 
Điểm sinh hoạt tôn giáo tập 

trung Viên Minh 
KDC số 9, Bình Trung 1.000.000 

53 Công ty TNHH Wecay  Bình Trung 500.000 

54 Hiệu Buôn Tâm - Hòa Bình Tân 200.000 

B CÁ NHÂN     

55 Ông Nguyễn Văn Dũng 
TUV - Bí thư Huyện ủy Trà 

Bồng 
500.000 

56 Ông Phạm Minh Long Phó BT huyện ủy Trà Bồng 500.000 

57 Ông Trần Hoàng Vĩnh CT UBND huyện Trà Bồng 1.000.000 

58 Ông Hồ Văn Thịnh 
UV BTV- PCT UBND 

huyện Trà Bồng 
500.000 

59 Ông Trần Văn Sương 
PCT. UBND huyện T. 

Bồng 
1.000.000 

60 Ông Đỗ Đình Phương 
PCT UBND huyện Trà 

Bồng 
500.000 

61 Ông Lê Kim Trinh CT UBMTTQVN huyện 200.000 

62 Ông Hồ Ngọc Thịnh 
TUV - Trưởng Ban dân tộc 

tỉnh Quảng Ngãi 
1.000.000 

63 Ông Nguyễn Quang Tuấn Bí thư Đảng ủy xã Trà Bình 1.000.000 

64 ÔngVõ Sỹ Phi Chủ tịch UBND xã 1.000.000 

65 Bà Trần Thị Cẩm Thi Vợ đ/c Phi - CTUBND xã 1.000.000 

66 Ông Nguyễn Ngọc Vũ GĐ đại học Đà Nẳng 10.000.000 

67 
Ông Võ Khanh ( người con quê 

hương Trà Bình) 
Nguyên vụ trưởng vụ III 2.000.000 

68 Ông Phạm Ngọc Tuấn 
Giám đốc BQLDA huyện 

T. Bồng 
3.000.000 

69 Bà Vũ Thị Thanh Thủy Công chức TC-KT xã 200.000 

70 Ông Ngô Văn Vân Công chức VP UBND xã 200.000 



71 bà Đỗ Thị Thu Hiền Công chức ĐC-NN xã 200.000 

72 Ông Đỗ Ngọc Bài CT. HĐND xã 500.000 

73 Bà Đỗ Thị Vân PCT UBND xã 500.000 

74 ÔngLê Văn Biên GĐ HTX Trà Bình 200.000 

75 Ông Nguyễn Hữu Thanh Bạn của đc Tuấn Bí thư 1.000.000 

76 Ông Lê Trí Viễn  
Giám đốc cty Bê tông Việt 

Nhật - TP Quảng ngãi 
3.000.000 

77 Ông Võ Tân  Nguyên lãnh đạo xã 500.000 

78 Ông Trang Tấn Tiến CT hội Cựu chiến binh 300.000 

79 bà Nguyễn Thị Thu Thẩm CT Hội Phụ nữ 200.000 

80 Ông Phan Duy Tình Ban QLDA huyện 500.000 

81 
phụ huynh em Võ Bá Nguyên 

Phú 
lớp chồi A 100.000 

82 Ông Võ Phi Tư PCT HĐND xã 500.000 

83 ông Nguyễn Thành Vương PCT mặt trận xã 300.000 

84 Ông Nguyễn Công Hành Nguyên CT UBND xã 300.000 

85 bà Đỗ Thị Mỹ Loan Bí thư Đoàn xã 200.000 

86 ông Võ Thượng Giảng Bình Thanh 200.000 

87 ông Bạch Văn Tấn PH em Bạch Bảo Đoan 300.000 

88 ông Đỗ Văn Nam Bình Tân 200.000 

89 ông Võ Công Thành Bình Thanh 200.000 

90 bà Đỗ Thị Thu Hợp VP Đảng ủy 200.000 

91 ông Ngô Tấn Hoài  
Người con quê hương Trà 

Bình 
2.000.000 

92 ông Đỗ Quốc Tường VP UBND xã 200.000 

93 ông Đỗ Tấn Bình Nguyên Bí Thư Đảng ủy xã 300.000 

94 ông Nguyễn Hữu Tường Trà Xuân 1.000.000 

95 ông Trịnh Sỹ Chủ phòng Gym Trà Xuân 200.000 

96 PH Nguyễn Ngọc Khánh Nhã lớp 2B 100.000 

97 ông Nguyễn Tấn Trung 
Trưởng Ban pháp chế HĐND 

huyện 
200.000 

98 Võ Thị Hồng Khanh PCT Hội Nông dân 200.000 



99 ông Nguyễn Công Vinh  
con ông Nguyễn Công 

Tùng - Bình Đông 
2.000.000 

100 ông Phan Tấn Luật Nguyên lãnh đạo xã 200.000 

101 ông Trần Viết Vỹ PCT hội cựu chiến binh xã 200.000 

102 ông Phạm Anh Dũng Cty Đắc Minh 250.000 

103 ông Nguyễn Duy Trí Chủ nhiệm UBKT HU 200.000 

104 ông Phùng Tấn Nhỏ 
Chánh Văn phòng Huyện 

ủy 
200.000 

105 ông Nguyễn Ngọc Thuận Nguyên kiểm lâm địa bàn 100.000 

106 ông Trần Văn Bằng phòng kinh tế hạ tầng huyện 500.000 

107 ông Ngô Văn Hòa phòng kinh tế hạ tầng huyện 300.000 

108 ông Phạm Văn Hiệp phòng tài chính - kế hoạch 1.000.000 

109 bà Đặng Thị Mến Chăm sóc trẻ em xã 200.000 

110 ông Nguyễn Công Vinh  GĐ TT dịch vụ nông nghiệp 200.000 

111 bà Đỗ Thị Phương Loan TT dịch vụ nông nghiệp 100.000 

112 bà Nguyễn Thị Nghiệp TT dịch vụ nông nghiệp 200.000 

113 bà Trần Thị Yến CT hội nông dân xã 300.000 

114 Ông Đỗ Thế Thường 
Người con Bình Tân làm ăn 

xa 
1.000.000 

115 Bà Nguyễn Thị Mỹ Ban tuyên giáo huyện ủy 200.000 

116 Ông Nguyễn Đình Hùng KDC 7 Bình Tân 100.000 

117 Ông Nguyễn Quốc Bảo 
Phó Ban tổ chức huyện ủy 

T. Bồng 
200.000 

118 Ông Đỗ Khắc Chánh 
Người con Bình Tân làm ăn 

xa 
500.000 

119 Bà Dương Thị Thanh Thúy 
GV Trường Mầm Non T. 

Bình 
200.000 

120 Ông Phan Trung Nghĩa 
Người con thôn Bình Trung 

làm ăn xa 
500.000 

121 Phụ huynh em Đoàn Linh Như Lớp 1 B Tiểu học Trà Bình 100.000 

122 Ông Lê Ngọc Phận KDC 9 Bình Trung 200.000 

123 Ông Đinh Văn Tâm 
Nguyên GĐ BHXH huyện 

T. Bồng 
200.000 

124 Ông Đỗ Cao Trí 
Người con Bình Tân làm ăn 

xa 
500.000 



125 Ông Nguyễn Ngọc Danh 
Bí thư đoàn thanh niên Bình 

Đông 
300.000 

126 Chị em Mai Anh + Hiền Thục Bình Đông 300.000 

127 Ông Nguyễn Hữu Danh 
Tạp hóa Danh Tạo - Bình 

Thanh 
200.000 

128 Ông Đinh Văn Hiệu 
Nguyên Trưởng CA xã T. 

Bình 
200.000 

129 
Bà Đinh Thị Bích Liên (Giáo 

viên) 
Bình Đông 200.000 

130 Bà Hà Thị Phong Vân Thôn Bình Tân 50.000 

131 Ông Nguyễn Thanh Tuấn 
Trưởng phòng KT&HT 

huyện 
500.000 

132 Ông Phan Thanh Hải KDC 1 - Bình Thanh 100.000 

133 P/ Huynh Trần Ngọc Như ý Lớp Mầm A 100.000 

134 Ông Nguyễn Thanh Tâm 
Chủ vườn ươm KDC 9 B. 

Trung  
200.000 

135 P/ huynh em Nguyễn Thị Ý 
lớp 9 B Trường THCS- 

THPT Phó Mục Gia 
100.000 

136 Ông Nguyễn Thanh Tùng 
Phó Hiệu trưởng Trường 

ĐH TDTT Đà Nẵng 
3.000.000 

137 Bà Nguyễn Thị Yến Nguyên CT Hội LHPN xã 100.000 

138 Bà Ngô Thị Thùy KDC 9 Bình Trung 100.000 

139 P/ huynh em Võ Hoàng Nam lớp chồi A 100.000 

140 Ông Đỗ Thế Vinh KDC 6 Bình Tân 200.000 

141 P/ huynh em Trịnh Linh Đan Lớp lá B 100.000 

142 P/ huynh em Bảo Trí Lớp 6 100.000 

143 
P/huynh em Trương Khánh 

Như 
Lớp lá A 100.000 

144 P/ huynh em Phan Bảo Ngọc Lớp lá C 100.000 

145 Bà Đỗ Thị Như Nghĩa KDC 10 - Bình Trung 100.000 

146 P/ huynh em Phan  Minh Hoàng Lớp 6 100.000 

147 Bà Phạm Thị Hoài Thu KDC 9 Bình Trung 100.000 

148 Bà Trương Thị Lục Thôn Bình Trung 100.000 

149 P/huynh em Lý Văn Minh Trường mầm Non 100.000 

150 Ông Lý Thái Phong Trưởng KDC 12 100.000 



151 P/huynh em Đỗ Thành Phát Lớp 3C 100.000 

152 
P/huynh em Trần Phan Minh 

Hoàng 
Lớp 1 B Tiểu học Trà Bình 200.000 

153 
P/huynh em Nguyễn Thanh 

Châu 
Lớp 2 A 100.000 

154 Ông Nguyễn Văn Hải Bình Thanh 100.000 

155 P/huynh em Võ Thị Minh Nhật Lớp 4 A 200.000 

156 ông Phạm Ngọc Dũng Bình Trung 200.000 

157 P/huynh em Phùng Băng Băng lớp 4a 100.000 

158 Hồ câu Trà Bình Xã Trà Bình 500.000 

159 P/huynh Võ Ngọc Bảo Khang lớp chồi A 100.000 

160 P/huynh Em Võ Ngọc Thảo lớp lá B 100.000 

161 Em Nguyễn Tin Đội 7 Bình Tân 100.000 

162 Ông Hồ Kim Dũng 
Trưởng Phòng TC&KH 

huyện  
500.000 

163 Cô Nguyễn Thị Mận Giáo viên 200.000 

164 Ông Nguyễn Thanh Phú KDc 8 Bình Trung 200.000 

165 Bà Trần Thị Thúy 
Kế toán Trường mầm Non 

T. Bình 
100.000 

166 P/huynh em Tú Quyên Lớp lá B 50.000 

167 Ông Đỗ Khắc Phi 
Phó Phòng NN&PTNT 

huyện T. Bồng 
300.000 

168 Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm 
Chuyên viên phòng NN 

huyện T. Bồng 
200.000 

169 Ông Nguyễn Bình 
Nguyên hiệu trưởng Trường 

tiểu học T. Bình 
500.000 

170 Vợ chồng Ngọc - Liêm Bình Trung 100.000 

171 
P/huynh em Trần Ngọc Minh 

Khuê 
  100.000 

172 Ông Lê Văn Tưởng Giáo viên trưởng tiểu học 200.000 

173 ông Phạm Duy Hiền Bình Đông 200.000 

174 Vợ chồng Yến - Thanh Bình Trung 100.000 

175 Cô Nguyễn Thị Kim Thư Cơ sở giữ trẻ Sen Hồng 200.000 

176 Cô Nguyễn Thị Huyền 
Phó hiệu trưởng Trường 

Mầm Non T. Bùi 
200.000 



177 Ông Thành Đội 7 Bình Tân 100.000 

178 Ông Trương Văn Thành KDC 7 Bình Tân 200.000 

179 P/huynh em Xuân Bách lớp Chồi 100.000 

180 Ông Đinh Văn Lập 
Nguyên Trưởng phòng 

GĐ&ĐT Tây Trà 
500.000 

181 Ông Đinh Hồng Danh 
PCT. Hội khuyến học 

huyện T. Bồng 
500.000 

182 Cô Lê Thị Xuân Trầm Bình Đông 100.000 

183 Bà Huỳnh Thị Thanh Thúy 
Trưởng phòng NN&PTNT 

huyện T. Bồng 
200.000 

184 P/huynh em Đào Khánh Hưng Lớp 2 B 100.000 

185 Chị Lê Thị Hà KDc 5 - Bình Tân 100.000 

186 
P/huynh Nguyễn Thị Thanh 

Phương 
Bình Đông 50.000 

187 Ông Nguyễn Công Tây Bình Đông 50.000 

188 Ông Võ Văn Đông KDC 3 Bình Thanh 100.000 

189 Ông Võ Duy Hải 
Giáo viên Trường Hương 

Trà 
200.000 

190 
P/ huynh em Nguyễn Tiến 

Dũng 
Lớp 1 A 100.000 

191 P/ huynh em Nguyễn Duy Phú Lớp Mầm B 100.000 

192 Quán Bún Phương Nhân Bình tân 200.000 

193 
P/huynh em Gia bảo 3C + Bảo 

Uyên lá C 
  100.000 

194 Chị Nguyễn Thị Thường KDC 11 Bình Trung 100.000 

195 
Phụ huynh em Ngọc Thành 4 C 

+ Công 3 A 
  100.000 

196 Cô Nguyễn Thị Việt 
Chủ cơ sở giữ trẻ Mầm Non 

Tuổi Thơ 
200.000 

197 
P/huynh em Đỗ Ngọc Trang 

Thư 
Lớp 3 A 100.000 

198 Phụ huynh em Phương Tiên Lớp 4 A 100.000 

199 
P/huynh em Đặng Ngọc Bảo 

Trân 
Lớp Lá C 100.000 

200 Ông Đỗ Ngọc Học CC VHXH xã T. Bình 300.000 

201 P/huynh em Trần La Khê Lớp Mầm B - Bình Đông 200.000 

202 Ông Trần Quang Vinh CC Địa chính xã T. Bình 200.000 



203 
P/huynh em Nguyễn Hoàng Gia 

Minh 
lớp 5 A - Tiểu học Trà Bình 100.000 

204 P/huynh em Phạm Thị Kiều Lớp chối A 100.000 

205 Ông Hải Nghiệp Cộc cạch Bình Thanh 100.000 

206 P/huynh em Thùy Như Lớp Lá B 100.000 

207 Cô Nguyễn Thị Ngãi GV Trà Giang 100.000 

208 P/huynh em Bùi Lộc Minh Ân Lớp lá B 100.000 

209 Ông Bạch Kim Thạch KDC 6 Bình Tân 100.000 

210 P/huynh em Minh Tuyết  lớp 2 B 100.000 

211 P/huynh em Nguyễn Quang Đạt Lớp Lá B 200.000 

212 Ông Phan Văn Thuận Phó Phòng VH&TT huyện 300.000 

213 Ông Phan Văn Việt Mặt trận thôn Bình Trung 200.000 

214 P/huynh em Trang Gia Kiệt Lớp 3 C 100.000 

215 Ông Đặng Bích Thanh Trưởng thôn Bình Tân 200.000 

216 P/huynh em Nguyễn Hữu Trạng Lớp 3 C 50.000 

217 Ông Đỗ Ngọc Ân KDC 7 Bình Tân 100.000 

218 Bà Nguyễn Thị Nữ KDC 3 Bình Thanh 100.000 

219 Ông Nguyễn Thanh Tùng Chủ tịch LĐLĐ huyện 300.000 

220 Ông Nguyễn Thế Kiều 
Trưởng ban kinh tế HĐND 

huyện 
500.000 

221 P/huynh em Thảo Ly 
lớp 9 B Trường THCS- 

THPT Phó Mục Gia 
100.000 

222 Ông Phạm Đức Thương Bình Thanh 100.000 

223 P/huynh em Phan Tuấn Đạt lớp 5 A - Tiểu học Trà Bình 100.000 

224 Bà Võ Thị Kim Thanh CC VHXH xã T. Bình 300.000 

225 Áo cưới Trường Tiên Bình Tân 100.000 

226 Ông Nguyễn Tính Bình Tân 100.000 

227 P/huynh Gia Hân Lớp mầm B 100.000 

228 P/ huynh em Phạm Tiến Phát lớp 5 A - Tiểu học Trà Bình 100.000 

229 Cà Phê Thùy Thi Bình Trung 200.000 

230 P/huynh em Lê Văn Hào lớp 1 C 100.000 



231 Ông Nguyễn Đình Nghĩa KDC 7 Bình Tân 200.000 

232 P/huynh em Đinh Thùy Nhiên lớp 4 B 200.000 

233 ông Nguyễn Đức Hà Bình Thanh 100.000 

234 Ông Phạm Ngọc Thông 
CT. Hội cựu giáo chức xã 

T. Bình 
100.000 

235 P/huynh Bảo An lớp 4C 100.000 

236 Ông Nguyễn Công Thiên 
Phó GĐ Trung tâm dịch vụ 

NN huyện 
200.000 

237 P/huynh em Huỳnh Bảo Uyên Lớp chồi A 100.000 

238 Ông Đỗ Ngọc Vũ KDC 7 - Bình Tân 200.000 

239 Ông Trần Minh Việt KDC 2 Bình Thanh 100.000 

240 V/C Tài - Vân KDC 7 Bình Tân 100.000 

241 Cô Trương Thị Mùi 
Phó Hiệu trưởng Trường 

mầm Non T. Bình 
200.000 

242 Cô Phạm Thị Thu Thơm 
Phó Hiệu trưởng Trường 

mầm Non T. Bình 
200.000 

243 Cô Hồ Thị Hiếu 
Hiệu trưởng Trường mầm 

Non T. Bình 
300.000 

244 Ông Đỗ Ngọc Tiên KDC 7 Bình Tân 100.000 

245 Ông Đỗ Trung Toàn BS- TP Quảng Ngãi 500.000 

246 Ông Đỗ Văn Tín CT UBMTTQVN xã 300.000 

247 Cô Võ Thị Chúc 
Giáo viên Mầm Non Trà 

Bình 
200.000 

248 P/huynh em Bảo Trân Lớp Mầm A 100.000 

249 P/huynh em Nhã Trân Lớp lá B 100.000 

250 Ông Ngô Hoàng Sang KDC 10 - Bình Trung 100.000 

251 Ông Ngô Hoàng Thiên KDC 10 - Bình Trung 100.000 

252 Ông Trịnh Hiệp KDC 11 - Bình Trung 100.000 

253 
Anh Chương ( Người con quê 

hương Bình Tân) 

đang sinh sống ở Bình 

Chương TP HCM 
1.000.000 

254 Ông Đỗ Ngọc Tí KDC 7 Bình Tân 100.000 

255 Bác sỹ Kim Liên Bình Trung 100.000 

256 P/huynh em Kiều Thư Lớp chồi B 100.000 

257 
P/huynh em Vũ Đỗ Huyền 

Trang 
Lớp 3 B - Th Trà Bình 100.000 



258 P/huynh Vương Thị Minh Lớp 2 A - Th Trà Bình 100.000 

259 Ông Hạ Quang Hòa 
Hiệu trưởng Trường THCS 

- THPT Phó Mục Gia 
500.000 

260 Dàn Nhạc Văn Khánh Trà Phú 400.000 

261 Ông Nguyễn Văn Thọ KDC 1 Bình Thanh 100.000 

262 Cô giáo Lê Thị Vị GV Trường TH Sơn Trà 100.000 

263 Cô giáo Lê Thị Vân GV Trường TH Trà Tây 100.000 

264 Ông Lê Văn Việt 
Tổ VV&TK thôn Bình 

Trung 
100.000 

265 Ông Nguyễn Xuân Tủy CAV thôn  Bình Trung 200.000 

266 P/huynh em Đinh Tấn Sang Lớp 2 B 100.000 

267 P/huynh em Thảo Lớp 2 B 100.000 

268 P/ huynh em Hoàng Nam Lớp 4B 100.000 

269 Ông Phạm Việt Vệ  P/huynh em Tuyến lớp 4 C 200.000 

270 
P/huynh em Trương Khánh 

Ngọc 
Lớp 5 B 100.000 

271 P/huynh em Kiều My lớp 1 A 100.000 

272 P/huynh em Gia Huy lớp 3 A 100.000 

273 P/huynh em Phương Nhã 
Lớp 1 B - Tiểu học Trà 

Bình 
100.000 

274 P/huynh em Nguyễn Tuấn Khải Lớp Mầm B 50.000 

275 P/huynh em Nguyễn Bảo Quân Lớp 1 B 50.000 

276 
P/Huynh em Nguyễn thị Bảo 

Trang 
Lớp 4 A 50.000 

277 
P/Huynh em Nguyễn thị Bảo 

Thuy 
Lớp 3B 50.000 

278 P/Huynh em Nguyễn Tuấn Đạt Lớp lá A 50.000 

279 
P/huynh em Ngô Võ Quỳnh 

Như 
lớp 1 A 50.000 

280 P/huynh em Đỗ Cao Bích Ngọc Lớp 1 B 100.000 

281 
P/huynh em Nguyễn Duy 

Cường 
Lớp Lá B 200.000 

282 Cô Thơm Giáo viên Trường tiểu học Trà Bình 200.000 

283 Ông Bạch Văn Thành KDC 7 Bình Tân 100.000 

284 P/huynh em Võ Kim Ngân Lớp Lá A 100.000 



285 P/huynh em Bảo Khang Lớp 4 B 50.000 

286 P/huynh em Huyền Trang Lớp 2C 50.000 

287 P/huynh em Phi Long Lớp 2 A 100.000 

288 
P/huynh em Nguyễn Thanh 

Thảo 
Chồi B 100.000 

289 Ông Thạch  Quán Trà Sửa Lục Trà 200.000 

290 P/huynh em Minh Thư lớp 4 A 50.000 

291 Anh Tuấn  
cơ sở cửa sắt Bình Tân Dốc 

đồn 
200.000 

292 Ông Võ Đức Thế PCT HĐND huyện T. Bồng 300.000 

293 ông Trương Duy Hy 
Văn phòng UBND huyện T. 

Bồng 
200.000 

294 P/huynh em Gia Ngân Lớp 3 C 50.000 

295 Thầy Trần Minh Sơn Bình Thanh 100.000 

296 Vườn ươm Anh Vũ KDC 9 Bình Trung 300.000 

297 P/huynh em Vũ Quyên Lớp 2 B 100.000 

298 
P/huynh em Võ Thị Như 

Quỳnh 
Lớp Lá A 100.000 

299 
P/huynh em Đào Hương Trúc + 

My 
Lớp 4 C và lớp 2 B 200.000 

300 Ông Bạch Văn Sanh Bình Tân 300.000 

301 Thầy Nguyễn Công Hòa 
Hiệu trường Trường THPT 

Trà Bồng 
500.000 

302 
Thầy Trần Đình Tùng -KDC9 

B.Trung 

Giáo viên Trường THPT 

Trà Bồng 
500.000 

303 Ông Nguyễn Công Truyền KDC 9 Bình Trung 200.000 

304 Ông Võ Văn Vận 
Nguyên GĐ TTGDTX 

huyện T. Bồng 
200.000 

305 Chú 6 Long - Lễ Bình Trung 200.000 

306 Thầy Võ Hồng Trường 
Hiệu trường Trường THPT 

Tây Trà 
500.000 

307 Ông Đỗ Ngọc Hiệu 
GĐ Đội quản lý Đô thị 

huyện  
1.000.000 

308 P/huynh em Phan Khánh Huy lớp 3C 50.000 

309 Cà phê Tường Vy Bình Trung 200.000 

310 Vợ chồng chị Hiền + An Bình Tân 100.000 



311 Thầy Nguyễn Văn Chính 
Nguyên Hiệu trưởng trường 

THCS Trà Bình 
200.000 

312 Ông Phan Văn Quý 
Cơ sở SX Nhựa Đài Loan 

KDC 9 
200.000 

313 Ông Phan Văn Thân GV Trường Trà Tân 100.000 

314 P/huynh em Nguyễn Thành Đạt lớp 1 C 50.000 

315 Ông Đỗ Ngọc Tú P/huynh em Trang 4 B 200.000 

316 Cậu 4 cháu Gia Hân Lớp Mầm B 200.000 

317 P/huynh Minh Quân Lớp lá A 50.000 

318 P/huynh em Hoài Nhã Lớp 2 C 50.000 

319 Ông Bạch Ly Đin Bình Trung 200.000 

320 
P/huynh em Đỗ Ngọc Bảo 

Long 
Lớp 1 A 100.000 

321 Chú Lê Văn Thân KDC 5 Bình Tân 100.000 

322 ÔngNguyễn Văn Việt 
P/huynh em Thiên Long lớp 

5 B 
200.000 

323 P/huynh em Nguyễn Như Ngọc Lớp lá A 100.000 

324 P/huynh em Võ Hữu Hưng Lớp 1 A 100.000 

325 P/huynh em Nguyễn Kin lớp 2 A 100.000 

326 P/huynh Nguyễn Hải Quân Lớp 8 A 100.000 

327 P/huynh em Nguyễn Chí Đại Lớp 11 100.000 

328 
P/huynh em Phạm Nguyễn Hà 

Vy 
lớp 7 100.000 

329 
P/huynh em Nguyễn Võ Bảo 

Nguyên 
Lớp chồi A 200.000 

330 Cô Nguyễn Thị Thúy 
GV Trường Tiểu học T. 

Bình 
100.000 

331 Ông Vương Quang Nhân  Bình Trung 200.000 

332 P/huynh em Bạch Hoàng Nam Lớp 4 A 50.000 

333 P/huynh Huỳnh Châu Thịnh Lớp lá C 100.000 

334 P/huynh em Võ Đức Thịnh 
lớp 9 B Trường THCS- 

THPT Phó Mục Gia 
100.000 

335 Bà Đỗ Thị Mỹ Vân KDC 7 - Bình Tân 200.000 

336 Ông Trương Quang Kỳ 
Hiệu trưởng Trường Trà 

Bùi 
200.000 



337 P/huynh Vũ Lê Huỳnh Nhật Lớp lá A 100.000 

338 Ông Đỗ Thanh Kiều KDC 7 - Bình Tân 100.000 

339 Trương Đình Tuyến KDC 7 - Bình Tân 200.000 

340 P/huynh em Trần Công Khang Lớp chồi A 100.000 

341 V/C Hùng Lệ Bình Tân 100.000 

342 Bà Nguyễn Thị Song Hương 
Hiệu trưởng Trường Mầm 

Non T. Giang 
200.000 

343 Ông Phan Văn Cảnh Trà Xuân 200.000 

344 
P/huynh em Nguyễn Thị 

Phương Quỳnh 
Lớp 10 A 50.000 

345 Ông Võ Nguyễn Ngọc Hà CA Thôn Bình Tân 200.000 

346 Ông Nguyễn Duy Kha KDC 9 Bình Trung 200.000 

347 
P/huynh em Đinh Thị Ngọc 

Hân 
Lớp 4 C 100.000 

348 P/huynh em Tú Uyên lớp 5 B 50.000 

349 Chị Vũ Thị Thái Bình 
TP. HCM (quê hương T. 

Bình) 
2.000.000 

350 Ông Nguyễn Minh Đường KDC 04 - Bình Thanh 100.000 

351 Ông Võ Văn Thành KDC 9 - Bình trung 200.000 

352 
p/huynh em Đặng Nguyễn Hoài 

An 
lớp 1 B 100.000 

353 P/huynh em Thái Bình Lớp 2 C 200.000 

354 Cô Trần Thị Kim Huệ BT Chi bộ thôn Bình Đông 200.000 

355 Cô Trần Thị Hương Chi hội ND Bình Đông 200.000 

356 Ông Nguyễn Văn Phúc 
Nguyên CT Hội CTĐ 

huyện 
200.000 

357 Ông Đỗ Minh Son 
Nguyên GĐ BHXH huyện 

T. Bồng 
300.000 

358 Cô Thúy Kết 
GV Trường Tiểu học T. 

Bình 
100.000 

359 
P/huynh em Phạm Thị Hồng 

Vân 
Lớp Lá 100.000 

360 
Ông Võ Đình Tú + Bà Đinh 

T.T. Hoa 

Hiểu trưởng Trà Tân + Trà 

Bình 
500.000 

361 
P/huynh em Nguyễn Thiện 

Nhân 
Lớp 1 A 100.000 

362 Nhóm trẻ Sơn Ca Bình Thanh 200.000 



363 P/huynh em Nhật Khánh Lớp 5 B 50.000 

364 P/huynh em Nhã Đan Lớp 4C 50.000 

365 P/huynh em Huỳnh Anh lớp lá C 50.000 

366 MC Vũ Quy KDC số 9, Bình Trung 100.000 

367 Cô Võ Thị Lý 
GV Trường Tiểu học Trà 

Bình 
100.000 

368 V/c Tâm Tương Honda Bình Thanh 200.000 

369 V/c Công Ba KDC số 13, Bình Đông 200.000 

370 V/c Nghiêm Hiền KDC số 9, Bình Trung 200.000 

371 Cô Võ Thị Lúa 
GV Trường Tiểu học Trà 

Bình 
100.000 

372 Cô Nguyễn Thị Lựu 
GV Trường Tiểu học Trà 

Bình 
100.000 

373 Cô Nguyễn Thị Thúy Kiều 
GV Trường Tiểu học Trà 

Bình 
100.000 

374 Cô Phan Thị Oanh 
GV Trường Tiểu học Trà 

Bình 
100.000 

375 
Phụ huynh cháu Võ Nguyễn 

Thảo Trâm 
Xã Trà Bình 100.000 

376 Huỳnh Ngọc Vỹ Chỉ huy Trưởng Quân sự xã 500.000 

377 Cô Trương Thị Thanh KDC số 14, Bình Đông 200.000 

378 Phụ huynh cháu Đỗ Minh Khôi Trường Mầm Non Trà Bình 100.000 

379 Cô Võ Thị BÍch Vui 
GV Trường Tiểu học Trà 

Bình 
100.000 

380 
Phụ huynh cháu Anh Thư và 

Nguyễn Kiều 

Lớp 2B và Mầm Non Trà 

Bình 
300.000 

381 
Phụ huynh cháu Nguyễn Thùy 

Dung 

Lớp chồi Mầm Non Trà 

Bình 
100.000 

382 
Phụ huynh cháu Lệ Mến và 

Mến Thương 

Trường Tiểu học và Mầm 

Non Trà Bình 
300.000 

383 
Phụ huynh cháu Nguyễn Thị 

Như ánh  
Trường Tiểu học Trà Bình 100.000 

384 Bác sĩ Phan Duy Tùng  KDC số 1, Bình Thanh 500.000 

385 Bà Huỳnh Thị Thu Trang 
Bí thư Chi đoàn Bình 

Thanh 
100.000 

386 
Phụ huynh cháu Phan Văn 

Thêm 
Trường Tiểu học Trà Bình 100.000 

387 Ông Trang Tấn Hồ KDC số 2, Bình Thanh 200.000 



388 Ông Nguyễn Tấn Cừu 
Chánh Thanh tra huyện Trà 

Bồng 
500.000 

389 Phụ huynh cháu Minh Tài Lớp 9A Trà Bình  100.000 

390 Ông Dương Thanh Tiến KDC số 12, Bình Đông 200.000 

391 V/c Thầy Văn, cô Hoàng KDC số 7, Bình Tân 200.000 

392 Thầy Quang 
GV Trường Tiểu học Trà 

Bình 
200.000 

393 
Phụ huynh cháu Lê Thị Khánh 

Chi và Lê Thảo Nhi 

Trường Tiểu học và Mầm 

Non Trà Bình 
200.000 

394 
Phụ huynh cháu Nguyễn Anh 

Thịnh 
Lớp lá C 100.000 

395 
Phụ huynh cháu Nguyễn Minh 

Tài 
Lớp 4A Trà Bình 100.000 

396 
Phụ huynh cháu Trương Khánh 

Ngân 
Lớp 3C Trà Bình 100.000 

397 Ông Đỗ Ngọc Tú KDC số 7, Bình Tân 200.000 

398 Ông Nguyễn Tấn Phương Trưởng thôn Bình Trung 200.000 

399 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh Con chú Danh Phấn  500.000 

400 
Phụ huynh cháu Lê Nguyên 

Khang 

Lớp lá A Mầm Non Trà 

Bình 
100.000 

401 Cô Lê Thị Thủy 
GV Trường Tiểu học Trà 

Bình 
100.000 

402 
Phụ huynh cháu Huỳnh Xuân 

Hương 
Lớp 2A Trà Bình 100.000 

403 
Phụ huynh cháu Bùi Quốc 

Hưng 
Lớp 3B Trà Bình 100.000 

404 Gia đình Hà Tâm vườn ươm Bình Tân 500.000 

405 Cô Nguyễn Thị Tú 
Vật liệu xây dựng Bình 

Đông 
100.000 

406 Gia đình Loan Tùng KDC số 5, Bình Tân 100.000 

407 Bà Phan Thị Chức Thôn Bình Thanh 100.000 

408 Bà Hồ Thị Hương  Thôn Bình Trung 200.000 

409 
Phụ huynh cháu Nguyễn Hoàng 

My Sa 
Lớp 3B Trà Bình 100.000 

410 V/c Vinh - Thảo KDC số 7, Bình Tân 200.000 

411 Bà Nguyễn Thị Xuân KDC số 7, Bình Tân 200.000 

412 Gia đình Lợi - Án  KDC số 8,  Bình Trung 100.000 



413 Cô Nguyễn Thị Minh Hiếu GV Trường Tiểu học Trà Phú 100.000 

414 Gia đình Vũ - Nhi Đồng hồ Vũ Nhi 200.000 

415 Gia đình Phượng - Hùng Bình Tân 200.000 

416 Gia đình ông Sanh - Duyên Tiệm vàng Bình Trung 200.000 

417 Thầy Bùi Ngọc Lang GV Trà Tân 200.000 

418 P/huynh em Phạm Như Quỳnh Lớp 2 C 100.000 

419 P/Huynh em Nguyễn Tuấn Đạt lớp 2 B 100.000 

420 Cô Cao Thị Mỹ Hạnh GV TH Trà Bình 200.000 

421 Anh Tín Bê Thui Bình Đông 200.000 

422 Vườn ươm Lê Văn Trung Bình Trung 100.000 

423 P/huynh Cháu Lê Phúc Thịnh Lớp mầm A 50.000 

424 Cô Nguyễn Thị Thùy GV Trường TH Trà Bình 100.000 

425 Cô Đỗ Thị Xuân Lý GV Trường TH Trà Bình 100.000 

426 Cô Đoàn Thị Thu Hằng GV Trường TH Trà Bình 200.000 

427 Cô Nguyễn Thị Trinh GV Trường TH Trà Bình 200.000 

428 P/huynh em Nguyễn Gia Hân Lớp 2 C 100.000 

429 P/huynh em Phạm Gia Huy lớp 3 C 100.000 

430 Chung Toại Bình Thanh 100.000 

431 Cô chú Tâm - Nga Bình thanh 100.000 

432 Cô Đặng Thị Mai Chức 
Nguyên PHT Trường TH 

Trà Bình 
100.000 

433 Anh Trương Ngô Nguyên KDC 9 Bình Trung 500.000 

434 Ông Ngô Anh KDC 9 Bình Trung 500.000 

435 
P/huynh Nguyễn Thành Thuy + 

Đăng Khoa 
Lớp 3 C 50.000 

436 P/huynh em Hồ Thảo Nguyên Lớp 2 C 100.000 

437 Chú Nguyễn Oanh Bình Thanh 100.000 

438 P/huynh Đỗ trung Kỳ Lớp 3 B - Th Trà Bình 200.000 

439 Quán cơm, Hủ tiếu cô Phượng Bình trung 100.000 

440 Dàn nhạc vụ duy KDC 9 Bình Trung 200.000 

441 Phạm Thị Sâm Nguyên Kế toán xã Trà Bình 300.000 



442 Phạm Đại Thắng Con em Trà Bình 300.000 

TỔNG CỘNG (A + B) 146.750.000 

Bằng chữ: Một trăm bốn mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng) 
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